
Biểu số 01
BIỂU CHỈ TIÊU TỐC ĐỘ TĂNG TỔNG GIÁ TRỊ SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NĂM 2026

Chỉ tiêu
Thực hiện năm

2025
(Tr. Đồng)

Kế hoạch năm
2026

(Tr. Đồng)

Tốc độ tăng
 2026/2025

(%)

Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn 674.691,9 759.942,7 112,64

Khu vực I (Nông, Lâm, Thủy) 99.192,6 101.445,1 102,27

Khu vực II (Công nghiệp, Xây dựng) 435.954,5 509.512,4 116,87

Trong đó: Công nghiệp 225.949,2 269.985,2 119,49

                 Xây dựng 210.005,3 239.527,2 114,06

Khu vực III (Dịch vụ) 139.544,7 148.985,3 106,77
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Biểu số 02
BIỂU CHỈ TIÊU TỐC ĐỘ TĂNG TỔNG GIÁ TRỊ SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NĂM 2026

( Kèm theo Quyết định số: 479/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Mường Tè)

STT Chỉ tiêu Đơn vị
tính

Kế hoạch năm
2026 đã giao

Kế hoạch năm
2026 điều chỉnh

Tăng/giảm so
với kế hoạch đã

giao

Tốc độ tăng
 2026/2025

(%)

1 Thu nhập bình quân đầu người/năm Triệu đồng 34,70 30,65 - 4,05 107,54
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